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QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật 

của các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-LĐLĐ, ngày      tháng 4 năm 2015

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mục đích, tính chất hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn 


1. Hoạt động tư vấn pháp luật (TVPL) của Công đoàn nhằm bảo đảm và hỗ trợ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên công đoàn, người lao động và các đối tượng khác.


2. Hoạt động TVPL Lao động và Công đoàn là hoạt động không thu phí theo Quy định về tổ chức và hoạt động TVPL công đoàn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


Điều 2. Đối tượng TVPL của Công đoàn,
1. Đoàn viên công đoàn; 

2. Người lao động; người nghèo, đối tượng chính sách được Nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí;
2. Tổ chức công đoàn.
  
Điều 3. Tư vấn pháp luật miễn phí,

Đoàn viên Công đoàn, người nghèo, đối tượng chính sách hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định về trợ giúp pháp lý; được yêu cầu, đề nghị công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên TVPL miễn phí theo quy định tại Điều 18 Luật Công đoàn, Điều 3 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Điều 10 Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật.
 
Điều 4. Quyền và trách nhiệm tổ chức hoạt động TVPL của Công đoàn


1.Tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động là quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn.


2. Khi đoàn viên công đoàn yêu cầu hoặc người lao động đề nghị tư vấn về pháp luật lao động và công đoàn, Công đoàn nơi tiếp nhận phải có trách nhiệm xem xét, đáp ứng yêu cầu và đề nghị của đoàn viên, người lao động.
Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  TVPL CỦA CÁC CẤP

 CÔNG ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

Mục 1

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điều 5. VPTVPL của Liên đoàn Lao động tỉnh

VPTVPL của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định thành lập (Bộ phận thuộc Ban Chính sách - Pháp luật) gồm 01 Chủ nhiệm và 06 thành viên là cán bộ các ban LĐLĐ tỉnh hoạt động kiêm nhiệm.


Điều 6. Tổ TVPL Công đoàn.

Tổ TVPL của Công đoàn do Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết định thành lập có ít nhất từ 03 cán bộ trở lên bao gồm Tổ trưởng và các thành viên là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm chịu sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của cấp ra quyết định;


Điều 7. Cán bộ TVPL của Công đoàn cơ sở.

Cán bộ TVPL của Công đoàn cơ sở do Ban Chấp hành mỗi Công đoàn cơ sở phân công 01 cán bộ làm công tác TVPL;


Điều 8. Tư vấn viên pháp luật.

Tư vấn viên pháp luật là người có đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước công nhận, cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật theo quy định tại Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật được Công đoàn phân công hoặc hợp đồng làm công tác TVPL của Công đoàn.

Điều 9. Cộng tác viên tư vấn viên pháp luật.

 Cộng tác viên tư vấn viên pháp luật là người có trình độ, kiến thức, kinh nghiệm công tác pháp luật, hoạt động công đoàn; được Văn phòng, Tổ TVPL của Công đoàn cộng tác thường xuyên trong quá trình tổ chức hoạt động tư vấn.
Mục 2

NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TVPL
 Điều 10. Nội dung hoạt động TVPL.

 1. Nội dung hoạt động TVPL của Công đoàn tập trung vào lĩnh vực pháp luật lao động và công đoàn;


 2. Nội dung về các lĩnh vực pháp luật khác thì căn cứ vào từng đối tượng, yêu cầu tư vấn cụ thể và khả năng TVPL của Công đoàn để tư vấn theo quy định chung.


Điều 11. Hoạt động TVPL của Công đoàn

1. Hướng dẫn, giải đáp pháp luật;


2. Cung cấp ý kiến pháp lý; 


3. Tư vấn, soạn thảo đơn, hợp đồng và các giấy tờ khác;


4.Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp lý;


5. Kiến nghị giải quyết yêu cầu, đề nghị của đối tượng TVPL;

 
6. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.


Điều 12. Hình thức, phương pháp TVPL.

Hoạt động TVPL của Công đoàn được thực hiện thông qua các hình thức, phương pháp:


1. Trực tiếp;


2. Lưu động; 

 
3. Bằng văn bản;


4. Điện thoại, Email, Website;


5. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;


6. Phương pháp, cách thức khác.

Mục 3

QUY TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Điều 13. Tiếp nhận yêu cầu TVPL

1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điều kiện và nội dung yêu cầu tư vấn. Trường hợp xét thấy yêu cầu tư vấn đơn giản, cụ thể, rõ ràng, có thể tiến hành tư vấn ngay cho đối tượng được tư vấn;


2. Hướng dẫn, yêu cầu đối tượng được tư vấn bổ sung hồ sơ đề nghị tư vấn còn thiếu các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan; 


3. Viết giấy biên nhận hồ sơ nếu đối tuợng được tư vấn có yêu cầu; Viết phiếu hẹn trả lời kết quả tư vấn;


4. Căn cứ vào nội dung yêu cầu, phân loại vụ việc tư vấn để xác định hình thức, phương pháp tư vấn cho phù hợp.


Điều 14. Nghiên cứu, trả lời yêu cầu TVPL


 1. Căn cứ vào nội dung yêu cầu tư vấn, cán bộ TVPL tiến hành thu thập, nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan. Trường hợp cần thiết có thể xác minh hoặc đề xuất với Ban Thường vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến nội dung tư vấn;

2. Xây dựng nội dung, lựa chọn hình thức và phương pháp tư vấn để chuẩn bị trả lời đối tượng yêu cầu tư vấn;

3. Trả lời yêu cầu tư vấn theo phiếu hẹn đối tượng, thông qua các hình thức tại Điều 8 của Quy định này. Trong trường hợp cần thiết, có thể trực tiếp hoặc đề nghị Công đoàn cấp mình kiến nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng được tư vấn.

Điều 15. Theo dõi kết quả TVPL

Tổ chức, cá nhân thực hiện TVPL có trách nhiệm lập sổ theo dõi kết quả tư vấn để tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm. Các vụ việc tư vấn được đánh số, sắp xếp theo thứ tự thời gian và lĩnh vực tư vấn. Hồ sơ tư vấn được lưu trữ theo quy định của pháp luật; những trường hợp cần thiết, được lưu lại phục vụ cho công tác nghiên cứu hoặc làm tài liệu tham khảo.
Chương III

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN

Điều 16. Biên chế, tổ chức và cơ sở vật chất

1. Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ sở, Công đoàn mỗi cấp quyết định hình thức tổ chức, biên chế và lực lượng cán bộ, cộng tác viên làm công tác TVPL theo quy định tại Mục 1, Chương II của Quy định này;  

2. Tổ chức, cá nhân làm công tác TVPL của công đoàn được công đoàn cấp ra quyết định thành lập đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi về phương tiện làm việc và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho hoạt động tư vấn. 


Điều 17. Tài chính đảm bảo cho hoạt động TVPL

1. Tổ chức, cá nhân làm công tác TVPL của Công đoàn cấp nào do công đoàn cấp đó bảo đảm tài chính hoạt động thường xuyên và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Công đoàn cấp đó, bao gồm chi hành chính, chi hoạt động thường xuyên; khen thưởng; chi phí hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ pháp lý theo vụ việc và các chi phí hợp lý khác.

Tài chính bảo đảm cho hoạt động tư vấn được kết cấu trong nội dung chi bảo đảm hoạt động của Công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012; quy định của Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp ra quyết định thành lập tổ chức TVPL.


2. Tổ chức làm công tác TVPL Công đoàn được tiếp nhận, sử dụng tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt nam.

Chương IV

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ TVPL

Mục 1

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN TVPL

Điều 18.. Quyền hạn và trách nhiệm của đối tượng được TVPL

1. Quyền hạn:

a) Được TVPL theo quy định của Tổng Liên đoàn; tự mình hoặc ủy quyền cho người khác đề nghị TVPL;

b) Được giữ bí mật về nội dung TVPL khi có yêu cầu và được thông báo về kết quả tư vấn;


c) Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây phiền hà, cản trở hoặc hành vi vi phạm khác của người thực hiện tư vấn.

2. Trách nhiệm:


a) Xuất trình thẻ đoàn viên công đoàn hoặc giấy tờ xác nhận khác thuộc đối tượng được TVPL của Công đoàn;


b) Cung cấp đầy đủ, trung thực những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu TVPL và chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu đó;


c) Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức TVPL.


Điều 19. Quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ tư vấn, tư vấn viên, cộng tác viên thực hiện TVPL

1. Quyền hạn:


a) Được yêu cầu tổ chức TVPL của cơ quan chủ quản hoặc công đoàn cấp có thẩm quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động TVPL theo quy định của pháp luật. 




b) Khi được uỷ quyền hoặc phân công của Công đoàn, có quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ theo quy định của pháp luật;


c) Đề xuất với công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm, giải quyết yêu cầu hoặc kiến nghị của đối tượng tư vấn theo quy định của pháp luật;


d) Được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng TVPL; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt nam;


đ) Từ chối tư vấn trong những trường hợp không thuộc chức năng, nhiệm vụ, nội dung tư vấn; đối tượng tư vấn có hành vi vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, cố tình cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật;


e) Từ chối yêu cầu TVPL trái với quy định của pháp luật, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và đạo đức xã hội.


2. Trách nhiệm:


a) Tiếp nhận, nghiên cứu, trả lời, theo dõi kết quả tư vấn và lưu giữ hồ sơ tư vấn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn;

b) TVPL trung thực, khách quan;


c) Tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam về TVPL, trợ giúp pháp lý;


d) Chịu trách nhiệm về nội dung TVPL do mình thực hiện;


Điều 20. Quyền và trách nhiệm của tổ chức thực hiện tư vấn
1. Quyền hạn:

a) Được đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đối tượng tư vấn;

b) Được kiến nghị hoặc đề xuất với công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động;

c) Được tiếp nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn.

2. Trách nhiệm:

a) Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn và các quy định của các cấp công đoàn ra quyết định thành lập;

b) Chịu trách nhiệm về hoạt động TVPL của cán bộ tư vấn do mình quản lý;

c) Định kỳ 6 tháng, báo cáo Công đoàn cấp mình về kết quả hoạt động TVPL. 
Mục 2

 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TVPL

Điều 21. Quyền và trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh
1. Căn cứ vào quy định của Tổng Liên đoàn, ban hành các quy định cụ thể triển khai thực hiện chủ trương, đường lối phát triển hoạt động TVPL của Công đoàn phù hợp với nhu cầu, điều kiện của địa phương, ngành;

2. Quản lý và thường xuyên chỉ đạo về tổ chức, hoạt động của tổ chức TVPL do mình thành lập;

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng kỹ năng TVPL cho cán bộ làm công tác tư vấn;

4. Hỗ trợ Công đoàn cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính trong việc triển khai thực hiện công tác TVPL;

5. Kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước tại địa phương kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn;

6. Định kỳ 6 tháng báo cáo Công đoàn cấp trên về tổ chức và hoạt động TVPL ở cấp mình.




Điều 22. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở. 
1. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm lựa chọn, phân công cán bộ thực hiện công tác TVPL tại đơn vị, cơ sở mình. Những nơi cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, cần ưu tiên dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động TVPL theo chỉ đạo cụ thể của Công đoàn cấp trên trực tiếp.

2. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp về hoạt động TVPL; được quyền đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động tư vấn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 23. Điều khoản thi hành.
  
   1. Các cấp công đoàn trong tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này;

 

2. Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ TVPL trong hệ thống tổ chức công đoàn tại địa phương.

	Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐVN (B/c);
- Các đ/c LĐTT; 
- LĐLĐ các huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc; 

- Các đ/c TV VPTVPL;
- Lưu: VPTVPL, VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoµng  §øc H¹nh


PAGE  
8

